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 ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:       / KH-UBND Vĩnh Thủy, ngày     tháng    năm 2026
     

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 217/NQ-CP của Chính phủ và 

Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28 tháng 7 năm 

2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về 
đổi mới mô hình phát triển Việt Nam trên địa bàn xã Vĩnh Thủy

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28 tháng 7 năm 2026 Hội nghị lần 
thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về đổi mới mô hình phát 
triển Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2026 của Chính 
phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
19-NQ/TW; 

Căn cứ Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 22 tháng 8 năm 2026 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; 

Căn cứ Kế hoạch số 4299/KH-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2026 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về triển khai thực hiện Nghị quyết số 217/NQ-CP 
của Chính phủ và Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Thủy lần thứ I, nhiệm 
kỳ 2025 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của 
xã Vĩnh Thủy;

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 
trên địa bàn xã với các nội dung chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Quán triệt sâu sắc, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 217/NQ-CP của Chính phủ, 
Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 4299/KH-
UBND của UBND tỉnh về đổi mới mô hình phát triển.

Cụ thể hóa đường lối đổi mới mô hình phát triển của Trung ương và của 
tỉnh vào điều kiện thực tiễn địa phương sau sáp nhập; tạo chuyển biến mạnh mẽ 
về tư duy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nông sản và dịch 
vụ nông thôn.
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Xác định rõ nhiệm vụ, lộ trình, nguồn lực thực hiện, phân công trách nhiệm 
cụ thể gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên và vai trò người đứng đầu 
các ban ngành, đơn vị, hợp tác xã

2. Yêu cầu
Triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo tính khả thi; 

lồng ghép chặt chẽ với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, 
Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Phát huy tính tự lực, tự cường, chủ động đổi mới sáng tạo, ứng dụng 
chuyển đổi số và khoa học công nghệ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, doanh 
nghiệp, hợp tác xã và Nhân dân xã Vĩnh Thủy

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2030, ĐỊNH 
HƯỚNG ĐẾN NĂM 2045

1. Mục tiêu tổng quát
Thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của xã Vĩnh Thủy từ 

chiều rộng sang chiều sâu; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển 
đổi số và kinh tế số làm động lực then chốt; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp 
sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Phát triển mạnh mẽ nông 
nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, tích tụ đất đai gắn với liên kết chuỗi giá trị và 
cơ giới hóa; huy động hiệu quả nguồn lực hạ tầng, giữ vững quốc phòng - an 
ninh, quyết tâm xây dựng xã Vĩnh Thủy đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 
Nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Các chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2026 - 2030
- Về Tăng trưởng Kinh tế và Thu nhập:
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh) phấn đấu đạt bình quân 

10% - 10,5%/năm.
Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 75 - 80 triệu 

đồng/người/năm.
Tổng giá trị sản xuất toàn xã đến năm 2030 đạt trên 427 - 463 tỷ đồng (theo 

giá hiện hành).
Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 

7% - 9%.
- Về Chuyển đổi số, Khoa học công nghệ và Quản trị:
Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trên địa bàn 

đạt 25% - 30%.
Tỷ lệ hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 

môi trường và kinh tế được xử lý trên môi trường điện tử đạt 100%; tỷ lệ số hóa 
hồ sơ TTHC đạt trên 85% - 90%.

Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền xã 
(SIPAS) đạt từ 85% - 90% trở lên.

Xây dựng ít nhất 01 - 02 thôn nông thôn mới thông minh.



3

- Về Nông nghiệp hữu cơ, Lâm nghiệp và Thủy sản:
Tích tụ, tập trung đất nông nghiệp đạt khoảng 400 ha gắn với dồn điền đổi 

thửa chỉnh trang đồng ruộng.
Diện tích lúa sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP đạt 150 - 200 ha; duy 

trì quy mô 3.000 ha/năm lúa cánh đồng lớn liên kết.
Nhân rộng 21 mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ liên kết với Tập đoàn Quế 

Lâm, phấn đấu chăn nuôi hữu cơ đạt 1% tổng đàn.
Duy trì ổn định diện tích gieo trồng và chăm sóc 1.093,3 ha cây cao su; duy 

trì chỉ tiêu trồng mới rừng 600 ha/năm; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 
57.000 m³/năm; độ che phủ rừng giữ vững ở mức 48% - 49%.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ổn định 375,39 ha; phát triển nuôi tôm công 
nghệ cao 2-3 giai đoạn (Biofloc) tại Phan Hiền và nuôi cá nâu tại Huỳnh Xá Hạ.

- Về Môi trường, Nông thôn mới và Xã hội:
100% (11/11) thôn đạt chuẩn Nông thôn mới; xã đạt chuẩn Nông thôn mới 

nâng cao.
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 85% - 90%.
Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn đạt 80%; tỷ 

lệ sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì 95% - 98%.
Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80% - 85% (trong đó tỷ lệ có bằng cấp, 

chứng chỉ đạt trên 50% - 60%).
Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 97% - 98%; duy trì 100% trường 

học đạt chuẩn quốc gia.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Đổi mới thể chế quản trị, cải cách hành chính và đẩy mạnh chuyển 

đổi số
- Hoàn thiện bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực: Tiếp tục củng cố bộ 

máy chính quyền 2 cấp sau sáp nhập; thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng, 
nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện:
Bố trí hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp hệ thống CNTT tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công xã và các phòng chuyên môn.
Đẩy mạnh cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thực hiện thanh 

toán trực tuyến, chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng tại 20 thôn để phổ cập kỹ 

năng số, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng QUANGTRI-S, VNeID và 
khai thác dịch vụ số.

- Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu số: Hoàn thành chiến dịch 30 ngày đêm làm sạch 
dữ liệu đất đai, số hóa 100% thông tin địa chính, dữ liệu dân cư và hồ sơ quản lý 
môi trường trên môi trường điện tử.
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2. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng nông nghiệp: Tích tụ đất đai, canh 
tác hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao

- Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai:
Triển khai quyết liệt Đề án “Dồn điền đổi thửa xây dựng vùng thâm canh 

lúa chất lượng cao” theo Quyết định 338/QĐ-UBND của xã; phấn đấu giảm số 
thửa ruộng bình quân từ 3,5 thửa/hộ xuống 01 thửa/hộ. Tập trung triển khai dồn 
điền gắn với chỉnh trang đồng ruộng tại HTX Huỳnh Thượng (65 ha).

Hướng dẫn nông dân và HTX tiếp cận các chính sách hỗ trợ tích tụ đất đai 
theo Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi:
Mở rộng diện tích lúa hữu cơ đạt 150 - 200 ha vào năm 2030; trước mắt 

thực hiện 95,5 ha lúa hữu cơ trong năm 2027 tại các HTX: Tiên Mỹ (42,5 ha), 
Thủy Ba Tây (20 ha), Thủy Ba Đông (3 ha), Đức Xá (30 ha).

Hoàn thiện Đề án “Làng nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn liên kết 
chuỗi giá trị tại thôn Lê Xá và Tân Thủy”.

Mở rộng hợp tác bao tiêu sản phẩm lúa tươi tại ruộng với các doanh nghiệp 
uy tín: Tổng Công ty Sông Gianh, Tập đoàn Quế Lâm, Công ty Thương mại 
Quảng Trị, TH True Milk....

- Phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và thủy sản công nghệ cao:
Phát triển các gia trại, trang trại chăn nuôi lợn hữu cơ theo quy trình tuần 

hoàn Quế Lâm.
Đầu tư, nâng cấp hạ tầng nuôi tôm công nghệ cao 2-3 giai đoạn (Biofloc) 

tại Phan Hiền (194,39 ha tôm) và nuôi cá nâu thương phẩm tại Huỳnh Xá Hạ.
- Lâm nghiệp bền vững:
Triển khai chính sách hỗ trợ phát triển rừng sản xuất gỗ lớn theo Nghị 

quyết 14/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với quy mô 50 - 70 ha/năm gắn với 
cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC).

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 
(PCCCR) trong mùa nắng nóng.

3. Huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế tư nhân và 
OCOP

- Đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi:
Lồng ghép hiệu quả Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 

2030 thuộc Chương trình MTQG (tổng nguồn vốn 12,3 tỷ đồng) để nhựa hóa, bê 
tông hóa các tuyến đường giao thông liên thôn, đường nội đồng. Ưu tiên thi 
công tuyến đường liên thôn Phan Hiền (1,4 km), các tuyến đường nội thôn Vĩnh 
Lâm, Quảng Xá, Tiên Mỹ, Lê Xá, Huỳnh Xá, Vĩnh Sơn, Thủy Ba.

Bê tông hóa kênh mương thủy lợi nội đồng, nâng cấp đập Cây Mả, đảm 
bảo tỷ lệ tưới tiêu chủ động đạt trên 80% - 98%.

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ:
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Quy hoạch khu vực phát triển tiểu thủ công nghiệp, tạo quỹ đất sạch đấu 
giá thu ngân sách đầu tư hạ tầng KTXH.

Đầu tư nâng cấp hệ thống chợ nông thôn (chợ Đức Xá, Thủy Ba Tây, 
Huỳnh Thượng...) đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Thu hút đầu tư phát triển 
chuỗi siêu thị mini (Bách Hóa Xanh, Winmart...).

- Phát triển sản phẩm OCOP và thương mại điện tử:
Nâng cao chất lượng, duy trì chứng nhận 04 sản phẩm OCOP 3 sao hiện 

có: Gạo hữu cơ Vĩnh Lâm, Nấm linh chi đỏ Linh Dương Vĩnh Sơn, Hương thảo 
mộc, Bánh tráng Thanh Mùi. Phấn đấu phát triển thêm 01 - 02 sản phẩm OCOP 
mới (thanh long ruột đỏ, mật ong, cá lóc nướng) và nâng hạng sản phẩm OCOP 
4 sao.

Hướng dẫn các chủ thể ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc QR-Code, đưa 
nông sản lên các sàn thương mại điện tử.

4. Bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý đất đai và ứng phó biến đổi khí 
hậu

- Xử lý tồn tại đất đai lâm nghiệp:
Thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra số 229/KL-TTr, Quyết định số 

2353/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Rà soát, thu hồi và tiếp nhận đất sạch bàn 
giao từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải (2.485.747,8 m²) và Tỉnh 
đoàn Quảng Trị (Làng Thanh niên lập nghiệp) để lập phương án giao đất sản 
xuất cho các hộ dân thực sự thiếu đất.

Xử lý dứt điểm các trường hợp đất lấn chiếm, đất giao không đúng đối 
tượng tại thôn Huỳnh Thượng, Lê Xá theo đúng quy định pháp luật.

- Bảo vệ môi trường và quản lý rác thải:
Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, đảm bảo tỷ lệ thu 

gom đạt 100%. Xây dựng kiên cố hóa các điểm tập kết rác thải BTCT có ô thu 
nước rỉ rác.

Vận động 100% hộ dân phân loại rác thải tại nguồn; xử lý trên 92% chất 
thải chăn nuôi qua hầm biogas, đệm lót sinh học và ủ phân hữu cơ vi sinh 
Trichoderma.

Xây dựng phương án đấu nối mạng lưới cấp nước sạch tập trung, phấn đấu 
đạt 80% hộ dân sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn vào năm 2030.

- Chủ động phòng chống thiên tai (PCTT & TKCN):
Duy trì trực ban 24/24h trong mùa mưa lũ; kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng 

thủ dân sự xã và Đội xung kích PCTT 11 thôn.
Sẵn sàng phương án sơ tán dân tại các vùng trũng thấp ven sông Sa Lung, 

sông Bến Hải (Quảng Xá, Tiên Lai, Lâm Cao, Huỳnh Xá Hạ...) khi có báo động 
lũ lớn.

5. Phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống 
Nhân dân

- Giáo dục & Y tế:
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Hoàn thiện cơ sở vật chất trường học, đầu tư sửa chữa Trường Mầm non 
Vĩnh Sơn, Trường THCS Chu Văn An, phấn đấu 100% trường đạt chuẩn quốc 
gia (có ít nhất 01 trường đạt chuẩn mức độ 2).

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã; duy trì xã đạt Bộ 
tiêu chí quốc gia về y tế; nâng tỷ lệ BHYT đạt trên 97% - 98%.

- An sinh xã hội & Giảm nghèo:
Thực hiện đầy đủ, chi trả kịp thời chế độ chính sách cho người có công, 

bảo trợ xã hội (đẩy mạnh chi trả qua tài khoản ngân hàng).
Rà soát hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều, phấn đấu giảm 

tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,5% - 0,9%. Hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, 
nhà dột nát.

Đẩy mạnh đào tạo nghề nông nghiệp, tạo việc làm mới cho trên 300 - 350 
lao động/năm và vận động lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (75 
- 80 lao động/năm).

6. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ "vững mạnh, rộng khắp" (223 đồng chí).
Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn của Công an xã; đấu tranh 

phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội.
Nhân rộng các mô hình tự quản an ninh trật tự, lắp đặt hệ thống camera 

giám sát an ninh tại các trục đường chính.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế xã Vĩnh Thủy:
Chủ trì, phối hợp với các ban ngành, HTX tham mưu UBND xã tổ chức 

thực hiện các chỉ tiêu KTXH, quy hoạch xã, dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai và 
phát triển nông nghiệp hữu cơ, lâm nghiệp, thủy sản.

Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quản lý tài nguyên đất đai, môi 
trường và triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Định kỳ tổng hợp tình hình, tham mưu sơ kết, tổng kết báo cáo UBND xã 
và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

2. Phòng Văn hóa - Xã hội xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã:
Phòng VH-XH: Chủ trì tham mưu các nhiệm vụ về chuyển đổi số, chính 

quyền số, cải cách hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, lao động - thương binh và 
xã hội.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã: Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao 
KHKT, vận hành hệ thống truyền thanh thông minh, hỗ trợ khuyến nông và 
hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số.

3. Văn phòng HĐND & UBND xã, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã:
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Văn phòng HĐND & UBND: Tham mưu công tác tiếp công dân, giải quyết 
đơn thư khiếu nại tố cáo, hậu cần, thi đua khen thưởng và theo dõi tiến độ thực 
hiện Kế hoạch.

Công an xã & Ban CHQS xã: Chủ trì triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh trật tự, Đề án 06, PCTT & TKCN và công tác quốc phòng, quân sự địa 
phương.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các Tổ chức chính 
trị - xã hội:

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân 
dân đồng thuận thực hiện chủ trương đổi mới mô hình phát triển, tích tụ ruộng 
đất, dồn điền đổi thửa, phân loại rác thải tại nguồn.

Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát động các phong 
trào thi đua yêu nước, "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", "Gia đình 5 
không, 3 sạch".

5. Ban Quản trị 20 Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Ban Phát triển 11 
thôn:

Ban Quản trị các HTX: Trực tiếp làm đầu mối tổ chức dồn điền đổi thửa, 
ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ với các doanh nghiệp, 
cung ứng tốt dịch vụ đầu vào cho xã viên.

Ban Phát triển 11 thôn: Tổ chức họp dân, niêm yết công khai các phương 
án đất đai, vận động bà con nhân dân tích cực tham gia chuyển đổi số, giữ gìn vệ 
sinh môi trường, cảnh quan làng xã xanh - sạch - đẹp.

UBND xã Vĩnh Thủy yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, 
Ban Quản trị các HTX và Trưởng 11 thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế 
hoạch này, quyết tâm xây dựng xã Vĩnh Thủy đổi mới, phát triển toàn diện và 
bền vững./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã;
- UBMTTQ VN xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Các Thôn, HTX;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Thái Nam Sơn
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